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quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công 

trình nào khác. 
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU 

Ký hiệu Ý nghĩa Thứ nguyên 
aE Hằng số tạp nhấp nháy của mạch khuếch đại lặp.   
Ap Tổn hao của điốt PIN khi không cấp nguồn [dB] 
aR Hằng số tạp nhấp nháy của mạch cộng hưởng.   
As Tổn hao của điốt PIN khi cấp nguồn [dB] 
B Dải thông máy thu [Hz] 
C Điện dung [F] 

C •k,-k(ω) Hệ số tương quan ở dải biên trên và dưới của hài thứ k  

)(ωAMPM
ckC −  Hệ số tương quan PM- AM ở hài thứ k  

E Vector phần thực và phần ảo của tất cả các lỗi HB  
EB Vector phụ lỗi sinh ra do dải biên  
EH Vector phụ lỗi sinh ra do hài sóng mang  
F Hệ số tạp  [dB] 
fC Tần số sóng mang [Hz] 
fco  Tần số góc tạp nhấp nháy của transistor [Hz] 
fIF Tần số trung tần [Hz] 
fLO Tần số ngoại sai [Hz] 
fm Tần số điều chế [Hz] 
fo Tần số trung tâm [Hz] 

fRF Tần số tín hiệu [Hz] 
fs Tần số lấy mẫu  [Hz] 
G Hệ số khuếch đại [dB] 
Id Dòng điều khiển điốt PIN [mA] 
K0 Hệ số khuếch đại điện áp dao động [lần] 
L Điện cảm [H] 
M Ma trận Jacobian của các lỗi HB   
N Hệ số chia trong mạch PLL [lần] 

Nk(ω), N-k(ω) Mật độ phổ công suất tạp ở dải biên trên và dưới của 
hài thứ k 

[dBc/Hz] 

Nth Công suất tạp nhiệt [dBm] 
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Ký hiệu Ý nghĩa Thứ nguyên 
Psav Công suất trung bình đầu ra bộ dao động [dBm] 
Q Hệ số phẩm chất  
Rf Điện trở thuận điốt PIN [Ω] 

RFin Tín hiệu vào [dBm] 
RFout Tín hiệu ra [dBm] 

RL Điện trở tải [Ω] 
Rp Điện trở của điốt PIN khi không cấp nguồn [Ω] 
Rs Điện trở của điốt PIN khi cấp nguồn [Ω] 
Rx Thu  
XB Vector biến trạng thái bao gồm các thành phần ở dải 

biên 
 

XH Vector bao gồm các thành phần hài sóng mang  
Y Dẫn nạp [S] 
Z0 Trở kháng của đường truyền [Ω] 

( )mfζ  Tạp pha của bộ VCO [dBc/Hz] 

〈•〉  Trung bình chung  

ε Hằng số điện môi [F/m] 

ω Tần số  [rad/s] 

λ Bước sóng [m] 

β Chỉ số điều chế của tín hiệu điều chế  

θ Pha của tín hiệu [rad] 

τ Hằng số thời gian [s] 

⊗ Liên hợp hoán vị  

* Liên hợp phức  

 

 

 

 

 


